	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
Đơn vị: ..........................................................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỔNG HỢP BÁO CÁO SỐ LIỆU
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
1. Tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ tại Khoa/Viện (báo cáo về tiến độ, thực trạng triển theo kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Khoa/Viện đã ban hành):
	
	
2. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động khoa học công nghệ đã đạt được Học kỳ I năm học 2021-2022:
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	Số công trình được giao/
phê duyệt
	Số công trình dự kiến hoàn thành đúng hạn
	Số công trình dự kiến không hoàn thành đúng hạn
	

	
	Cấp Nhà nước
	
	
	
	

	
	Cấp Bộ
	
	
	
	

	
	Cấp Thành phố
	
	
	
	

	
	Cấp Trường trọng điểm
	
	
	
	

	
	Cấp Trường
	
	
	
	

	
	NCKH Sinh viên
	
	
	
	

	II
	Công bố bài báo khoa học
	Số lượng công bố khoa học đã công bố
	

	
	Tạp chí ISI
	
	

	
	Tạp chí Scopus
	
	

	
	Tạp chí quốc tế khác
	
	

	
	Tạp chí KHCNHH
	
	

	
	Tạp chí chuyên ngành khác
	
	

	III
	Hội nghị hội thảo khoa học
	Số hội nghị, hội thảo 
đã tổ chức
	Số hội nghị, hội thảo 
đã tham dự
	Số báo cáo tại hội thảo
	

	
	Hội nghị, hội thảo quốc tế
	
	
	
	

	
	Hội nghị, hội thảo trong nước
	
	
	
	

	
	Hội nghị, hội thảo cấp Khoa/Viện
	
	
	
	

	IV
	Hoạt động Sở hữu trí tuệ
	Số lượng văn bằng SHTT được cấp
	

	
	Số văn bằng
	
	


3. Kiến nghị của Khoa/Viện
	
	
	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hải Phòng, ngày     tháng    năm 2022
NGƯỜI LẬP


Mẫu 1a


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA/VIỆN: ……………………………
	



BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 
Năm học 2021-2022

	TT
	Tên đề tài
	Mã đề tài
	Chủ nhiệm/ Nhóm thực hiện
(Chủ nhiệm đề tài in đậm, thành viên tham gia in thường)
	Nội dung đã thực hiện/ Dự kiến ngày hoàn thành
(Nêu rõ về sản phẩm của đề tài theo thuyết minh đã được phê duyệt)
	Dự kiến ngày nghiệm thu
	Kiến nghị

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	
	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên)


	Hải Phòng, ngày     tháng    năm 2022
NGƯỜI LẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)







	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA/VIỆN: ……………………………
	



BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 
Năm học 2021-2022
1. Tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên (báo cáo về tiến độ, thực trạng triển khai đề tài NCKH sinh viên của Khoa/Viện):
	
	
2. Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra tiến độ đề tài NCKH sinh viên (Nêu rõ nếu có các thay đổi có liên quan đến thành viên tham gia đề tài, xin dừng đề tài hoặc các vấn đề phát sinh khác trong phần kiến nghị):
	TT
	Tên đề tài
	Mã đề tài
	Sinh viên/Nhóm Sinh viên thực hiện
(Sinh viên chịu trách nhiệm chính in đậm)
	Lớp
	Nội dung đã thực hiện/ Dự kiến ngày hoàn thành
	Kiến nghị
	Xác nhận của Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	


3. Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài của Khoa/Viện:
	
	
4. Kiến nghị của Khoa/Viện 
	
	
	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hải Phòng, ngày     tháng    năm 2022
NGƯỜI LẬP



Mẫu 1b



NBH: 30/5/18-REV:0                                                                                                                                                                                                                        BM.09-QT.KHCN.03
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
Đơn vị: ..........................................................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2021-2022
1. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài:
1.2. Mã số:    - Hợp đồng thực hiện số: …/2022/HĐ-DT21-22…
1.3. Chủ nhiệm đề tài:
1.4. Thành viên tham gia:
1.5. Nội dung chính của đề tài
...........................................................................................................................................
2. Nội dung đã hoàn thành (tính đến kỳ báo cáo)
2.1. Tiến độ công việc đã triển khai (theo Mục 10 trong thuyết minh đăng ký được phê duyệt):
...........................................................................................................................................
2.2. Sản phẩm của đề tài theo thuyết minh đăng ký được phê duyệt:
	TT
	Tên loại sản phẩm
	Tên công bố khoa học/
Sản phẩm công nghệ
	Tình trạng hoàn thành
(Đã gửi đăng/ Đã có xác nhận công bố/ Đã xuất bản (Tạp chí/ISSN))

	1.
	Sản phẩm khoa học
	
	

	2.
	Sản phẩm công nghệ
	
	

	3.
	Sản phẩm khác
	
	


3. Nội dung chưa hoàn thành
..........................................................................................................................................
4. Thời gian nghiệm thu dự kiến
..........................................................................................................................................
5. Kiến nghị (Nêu rõ nếu có các thay đổi có liên quan đến thành viên tham gia đề tài, gia hạn thời gian thực hiện và các vấn đề phát sinh khác)
..........................................................................................................................................
	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(ký, ghi rõ họ và tên)
	Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2022
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
(ký, ghi rõ họ và tên)







Mẫu 2



NBH: 30/5/18-REV:0                                                                                                            BM.09-QT.KHCN.03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỪNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(Áp dụng đối với đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên)

	Kính gửi: 	- Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
		 	- Phòng Khoa học - Công nghệ.
- Lãnh đạo Khoa/Viện ............
			
Họ và tên sinh viên:.................................................................................................
Lớp: ......................................., khoa: ......................................................................
Điện thoại:............................., Email:......................................................................
Tên đề tài NCKH được giao thực hiện (Theo QĐ số        /         ngày      /       /        của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam): 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................, 
Mã số đề tài:..........................
Giảng viên hướng dẫn: ...........................................................................................
Em xin phép được dừng thực hiện đề tài có tên trên.
Lý do (ghi rõ cụ thể): .............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	Trân trọng cảm ơn./.
				
Giảng viên hướng dẫn
	Hải Phòng, ngày.......tháng .......năm .....
Sinh viên làm đơn

	


LÃNH ĐẠO KHOA/VIỆN
	


PHÒNG KH-CN


	

				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAY ĐỔI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(Áp dụng đối với đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên)

	Kính gửi: 	- Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
		 	- Phòng Khoa học - Công nghệ.
- Lãnh đạo Khoa/Viện ............
			
	Họ và tên sinh viên:................................................................................
Lớp: ......................................., khoa: ......................................................................
Điện thoại:............................., Email:......................................................................
[bookmark: _GoBack]Tên đề tài NCKH được giao thực hiện (Theo QĐ số        /         ngày      /       /        của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam): 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................., 
Mã số đề tài:..........................
Giảng viên hướng dẫn: ...........................................................................................
Em xin phép được thay đổi (tên đề tài/ thành viên hoặc nội dung đề tài) có tên trên 
Lý do (ghi rõ cụ thể): .............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Em xin nộp bổ sung đăng ký đề tài mới kèm theo đơn này.
Trân trọng cảm ơn./.
			
Giảng viên hướng dẫn
	Hải Phòng, ngày.......tháng .......năm .....
Sinh viên làm đơn

	



LÃNH ĐẠO KHOA/VIỆN
	



PHÒNG KH-CN
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